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ÔN TẬP TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 

ĐỀ SỐ 1 

Bài 1: Chuột vàng tài ba 
Em hãy giúp bạn Chuột nối các ô chứa từ, phép tính phù hợp vào các giỏ chủ 

đề. 

 

 
 

Bài 2: Khỉ con nhanh trí 

Em hãy giúp bạn khỉ nối ô trên với ô giữa và ô giữa với ô dưới để tạo thành từ 

đúng. 

 

Bài 3: Trắc nghiệm 

Em hãy khoanh tròn trước chữ cái có câu trả lời đúng: 

1. Vần nào không xuất hiện trong câu "Giàn nhót của bà đã chín đỏ."? 



A. ot   B. ăn   C. an   D. in 

2. Tên loại củ nào có vần "ac"? 

A. củ cà rốt  B. củ cải  C. củ lạc  D. củ khoai 

3. Từ nào dưới đây viết đúng chính tả? 

A. ròng sông B. dường ngủ C. cá dô  D. thể dục 

4. Tên con vật nào có vần "oc"? 

A. con chó  B. con ốc  C. con ong  D. con sóc 

5. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ có vần "ôt" ? 

A. quả nhót, cột nhà, cà rốt, quả ớt, bột mì, cột nhà, đỏ chót 

B. cà rốt, bột mì, cột điện, cà rốt, lá lốt, cột cờ 

6. Câu nào dưới đây có vần "ưng"? 

A. Bà làm mứt dừa rất ngon   B. Bà làm mứt gừng rất 

C. Bà cho mẹ gấc để đồ xôi.   D. Bà tặng bé một chú vẹt rất đẹp. 

7. Đây là củ gì?            

  

A. củ hành  B. củ cà rốt  C. củ gừng  D. củ tỏi 

8. Tên loài hoa nào dưới đây có vần "ung"? 

 

9. Đây là con gì? 

     

A. con rết  B. con rắn  C. con giun  D. con trăn 

10. Giải câu đố sau: 



Con gì có cánh 

Mà lại biết bơi 

Ngày xuống ao chơi 

Đêm về đẻ trứng? 

A. con gà  B. con vịt  C. con chim  D. con rùa 

11. Tên con vật nào dưới đây không có vần "âu"? 

 

12. Từ nào thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thơ sau? 

Con đường rợp bóng tre 

Uốn mình trong nắng hạ 

Tiếng chim rơi ngọt quá!  

Khẽ động cọng rơm ….... 

(Theo Nguyễn Lãm Thắng) 

A. xanh  B. trắng  C. vàng  D. đỏ 

13. Từ nào thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thơ sau? 

Khi em bé khóc 

Anh phải dỗ dành 

Nếu em bé…. 

Anh nâng dịu dàng. 

(Theo Phan Thị Thanh Nhàn) 

A. khóc  B. ngã  C. đói   D. ngủ 

14. Giải câu đố sau: 

  Con gì bé tí 

  Đi lại từng đàn 

  Kiếm được mồi ngon 



  Cùng tha về tổ? 

A. con dế  B. con muỗi  C. con ong  D. con kiến 

15. Từ nào dưới đây viết đúng chính tả ? 

A. hoa soan  B. rạp siếc  C. hoa xúng  D. sưu tầm 

16. Điền từ còn thiếu vào câu tục ngữ sau: 

“Nhà sạch thì….., bát sạch ngon cơm.” 

A. đẹp  B. tốt   C. thích  D. mát 

17. Từ nào sau đây có chứa vần oan? 

 A. mũi khoan B. thoăn thoắt C. khỏe khoắn D. lưu loát 

18. Tiếng nào sau đây có chứa thanh huyền? 

A. vỏ   B. cá   C. mũ   D. chờ 

19. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau: 

Trái…..xinh xinh 

Nắng vàng chín đỏ 

Bao nhiêu mặt trời 

Ngủ say trong đó. 

(Theo Đặng Vương Hưng) 

A. na   B. chuối  C. gấc   D. táo 

20. Từ nào trong khổ thơ dưới đây viết sai chính tả? 

Hạt xương bé tí tẹo 

Đựng cả ông mặt trời 

Ai treo trên ngọn cỏ 

Lung linh mà không rơi. 

A. treo  B. trời  C. rơi   D. xương 

21. Đồ vật nào dưới đây là đồ dùng học tập? 

A. bếp ga  B. bàn là  C. ti vi  D. thước kẻ 

22. Trong câu: “Bà làm mứt gừng rất ngon” có những vần gì? 



A. am, ut, ung on   B. am, ưt, ưng, ât, on 

C. am, ut, ưng, on   D. am, ut, ưt, on 

23. Tìm tiếng chứa vần “ưa” thích hợp điền vào ô trống? 

“Trưa hè, bà bổ ....... cho cả nhà.” 

 A. dưa  B. ưa   C. sữa   D. mưa 

24. Các từ: “con tép, lễ phép, khép nép” có chung vần nào? 

 A. ip   B. up   C. ep   D. êp 

26. Điền ng hay ngh vào chỗ chấm: 

 “Uống nước nhớ ......uồn” 

A. ng   B. ngh 

27. Trong các từ sau, từ nào không cùng chủ điểm với các từ còn lại? 

 A. yêu thương B. nuôi nấng C. chăm sóc  D. gieo hạt 

28. Chữ cái "k" chỉ có thể ghép với những chữ cái nào? 

 A. a, ă, â   B. i, u, ư   C. o, ô, ơ   D. i, e, ê 

29. Từ nào trong khổ thơ dưới đây viết sai chính tả? 

Hương rừng thơm đồi vắng 

Nước suối trong thầm thì 

Cọ soè ô che nắng 

Râm mát đường em đi. 

     (Theo Hoàng Minh Chính) 

  A. rừng   B. suối   C. soè   D. râm 

30. Vần nào không xuất hiện trong khổ thơ sau? 

“Đã cuối một mùa thu 

Dòng sông mơ màng ngủ 

Đâu đây tiếng chim gù 

Bên đồi xanh sương phủ.” 

A. ong   B. ươn   C. anh   D. ươn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


